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QUYẾT ĐỊNH 

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên  

Năm học 2022-2023 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG AN 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành  Điều lệ Trường tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT về 

việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm 

việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017 

của Bộ GD&ĐT về Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo 

viên phổ thông; 

Căn cứ vào tình hình thực tế và xét đề nghị của các bộ phận công tác trong 

nhà trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường 

năm học 2022-2023 (Có danh sách kèm theo). 

         Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm thực hiện 

đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Trường tiểu học và các nhiệm vụ 

khác do lãnh đạo nhà trường phân công; được hưởng các chế độ, chính sách theo 

quy định hiện hành.  

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí. Các ông bà có tên ở Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành. 

 

Nơi nhận:                                                   

           - Như Điều 3 (t/h); 

           - Lưu  VT.                                              

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Điệp 

 

 

 



DANH SÁCH 

Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2022-2023 

( Kèm theo Quyết định số 415/QĐ-THTrA ngày 18/8/2021  

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Tràng An) 
 
 
 

S 

TT 
HỌ VÀ TÊN 

NGÀY 

SINH 
TRÌNH ĐỘ CM NHIỆM VỤ 

1 Nguyễn Thị Điệp 30/12/1970 Đại học GDTH Hiệu trưởng, dạy 2 tiết khối 5 

2 Nguyễn Thị Điệp 18/06/1978 Đại học GDTH Phó HT, dạy 4 tiết khối 1; 2 

3 Trần Thị Nhâm 31/10/1972 Cao đẳng GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 1A 

4 Nguyễn Thị Thu Hà 03/08/1985 Đại học GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 1B 

5 Nguyễn Thị Bích Thuận 18/12/1987 Đại học GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 1C 

6 Vương Thị Huyên 12/07/1978 Đại học GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 2A 

7 Nguyễn Thị Hồng 17/07/1979 Đại học GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 2B 

8 Nguyễn Thị Lan 25/06/1971 Cao đẳng GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 2C 

9 Nguyễn Thị Hương 18/07/1970 Cao đẳng GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 2D 

10 Nguyễn Thị Phương Lan 20/02/1971 Cao đẳng GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 3A 

11 Bùi Thị Hồng 14/02/1972 Cao đẳng GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 3B 

12 Hoàng Thị Hưng 20/03/1990 Đại học GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 3C 

13 Phạm Văn Sĩ 05/08/1986 Đại học GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 3D 

14 Nguyễn Thị Loan 13/11/1993 Đại học GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 4A 

15 Nguyễn Thanh Hiền 28/11/1969 Đại học GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 4B 

16 Nguyễn Thị Thuý 03/04/1971 Cao đẳng GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 4C 

17 Lê Công Minh   03/08/1978 Đại học GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 5A 

18 Bùi Thị Liên 03/08/1979 Đại học GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 5B 

19 Đào Thị Hiệp 11/02/1985 Đại học GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 5C 

20 Bùi Thị Mai Chiên 08/11/1979 Đại học GDTH Chủ nhiệm, dạy lớp 5D 

21 Đỗ Thị Nhật 25/05/1989 Đại học T. Anh 
Dạy Tiếng Anh khối 3 và 

lớp 4A (kỳ 2 thêm lớp 4B) 

22 Bùi Thị Nhung 06/09/1990 Đại học T. Anh 
Dạy Tiếng Anh khối 5 và 

lớp 4B; 4C (kỳ 2 bớt lớp 4B) 

23 Nguyễn Thị Hạ 27/10/1976 Đại học GDTH Dạy một số môn khối 1; 2; 3 

24 Trần Thanh Hoa 11/06/1987 Đại học Âm nhạc  
Tổng phụ trách Đội 

Dạy Âm nhạc khối  1; 2; 3 

25 Nguyễn Thị Hằng 10/06/1984 Cao đẳng TDTT 
Dạy GDTC khối 1; 2; 3 

Bồi dưỡng TDTT cho HS 



26 Ngô Thị Lựu 13/07/1976 Đại học Mĩ thuật 
Dạy Mĩ thuật khối 1, 2 

Thể dục khối 4; 5 

27 Cao Thị Thu Hương 06/03/1982 Cao đẳng Mĩ thuật 

Dạy Mĩ thuật khối 3; 4;5 

Kỹ thuật khối 4; 5 

Âm nhạc khối 4; 5 

28 Nguyễn Thị Thu Hiền  Đại học SP CNTT 

Dạy Tin học và CN khối 3; 

Đạo đức khối 4+5;  

Phụ trách CNTT  

29 Dương Thị Điệp 12/10/1989 TC y, CC thư viện 
Y tế trường học 

Phụ trách TV-TBDH 

30 Trần Thị Nhâm 29/01/1973 
TC kế toán,  

CC hành chính 
Văn thư HC-Thủ quỹ 

31 Trần Thị Thanh Thuỳ 13/11/1982 Đại học Kế toán 

Kế toán 2 trường  

(kiêm kế toán trường THCS 

Nguyễn Du) 
 

(Danh sách có 31 người) 
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